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1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến  các 

cảng chính) 
 

 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao  bì trong tháng 

12/2023 trung bình là 700 USD/tấn, giảm 7,7 % so với trung bình tháng 11/2023. 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao 

gói trong tháng 12/2023 trung bình 785 USD/tấn, tăng 4,7% so với trung bình tháng 

11/2023. 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 12/2023 trung bình là 

625 USD/tấn, tăng 7,8% so với trung bình tháng 11/2023. 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 12/2023 trung bình là 555 USD/tấn, 

tăng 3,7% so với trung bình tháng 11/2023 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 12/2023 trung bình là 198 

USD/tấn, tăng 5,3% so với trung bình tháng 11/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 12/2023 trung bình là 148 

USD/tấn, giảm 7,2% so với trung bình tháng 11/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 12/2023 trung bình là 163 USD/tấn, 
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tăng 6,5% so với trung bình tháng 11/2023. 

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 12/2023 trung bình là 105 USD/tấn, không 

tăng so với trung bình tháng 11/2023. 

 
Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 

 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 12/2023 

(USD/tấn, chưa bao gồm    thuế và chi phí khác) 

 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 12/2023 (USD/tấn, CIF)  
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 11/2023 so với tháng 10/2023 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 11/2023 đạt 564.954 tấn, tăng 11,3% so với tháng  10/2023. 

- Tổng sản xuất trong tháng 11/2023 đạt 568.842 tấn, tăng 7,6% so với tháng 10/2023. 

- Tổng nhập khẩutrong tháng11/2023 đạt 257.957 tấn, tăng 3,0 % so với tháng 10/2023.   

- Tổng xuất khẩu trong tháng 11/2023 đạt 210.709 tấn, giảm 6,6% so với tháng 10/2023. 

Cụ thể: 

a. Tiêu dùng 

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 11/2023 so với tháng 10/2023 
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- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 428.035 tấn, tăng 14,6% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.227 tấn, giảm 35,3% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 50.727 tấn, tăng 

11,1% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang…) tiêu dùng 21.212 

tấn, giảm 30,9% so với tháng 10/2023. 

- Giấy tissue, tiêu dùng 38.560 tấn, giảm 10,6% so với tháng 10/2023. 

- Giấy khác (giấy vàng mã, giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy 

cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 25.194 

tấn, tăng 98,7% so với tháng 10/2023. 

b. Sản xuất 
 

 
 

Hình 5: Sản xuất tháng 11/2023 so với tháng 10/2023 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 471.610 tấn, tăng 9,4% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 35.408 tấn, tăng 4,8% so với tháng 10/2023. 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 45.110 tấn, giảm 8,9% so với tháng 10/2023. 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 45.110 tấn, giảm 8,9% so với tháng 10/2023. 
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c. Nhập khẩu   
 

 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 11/2023 so với tháng 10/2023 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 177.645 tấn, tăng 0,3% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.338 tấn, giảm 35,3% so với tháng 10/2023  

- Giấy in & viết lớp không tráng, nhập khẩu 21.556 tấn, tăng 28,3% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in tráng, nhập khẩu 23.132 tấn, giảm 30,9% so với tháng 10/2023. 

- Giấy tissue, nhập khẩu 6.812 tấn, giảm 5,8% so với tháng 10/2023. 

- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & 

cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 27.474 tấn, tăng 98,7% so 

với tháng 10/2023. 

d. Xuất khẩu 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 182.477 tấn, giảm 9,0% so với tháng 10/2023. 

- Giấy in & viết lớp không tráng, xuất khẩu đạt 1.646 tấn, tăng 109,7% so với tháng 10/2023. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 9.872 tấn, tăng 1,3% so với tháng 10/2023. 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 16.714 tấn, tăng 14,9% so với tháng 10/2023. 
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Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 11/2023 so với tháng 10/2023 
 
 

4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và giá cả 

Thị trường giấy tháng 11-12 Việt nam là tháng tiêu thụ tốt nhất của ngành giấy nội địa trong 

năm 2023. Mặc dù thị trường giấy nói riêng và các mặt hàng khác nói chung đều đang trong tình 

trạng sụt giảm mạnh về nhu cầu tuy nhiên đã gần tới thời điểm cuối năm, mùa tiêu thụ cao điểm 

của thị trường Việt nam, các mặt hàng dân cũng đều đã được cải thiện. Cuối tháng 10, các nhà máy 

giấy bao bì đã chính thức thông báo tăng giá mạnh đôi với các mặt hàng giấy bao bì tại thị trường 

nội địa từ 400-500 đồng/kg, đã thúc đẩy mạnh tới chính sách giá tại thị trường nội địa. Thị trường 

đã “nóng dần” lên khi giá đã có xu hướng tăng trở lại mặc dù mặt bằng chung giá các mặt hàng vẫn 

đang ở mức thấp. Kỳ vọng ở tháng cận tết nguyên đán, thị trường hàng hóa sẽ trở nên sôi động 

hơn với nhiều các hoạt động xúc tiến thương mại. Ngành giấy là ngành tiêu dùng thiết yếu chính vì 

vậy nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng trưởng đặc biệt là giấy bao bì. 
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Giấy và Bột Giấy Châu Á (APP) thúc đẩy tăng trưởng thị trường 

Trung Đông và Châu Phi với các giải pháp đóng gói mới 

Asia Pulp & Paper (APP), nhà máy giấy lớn nhất thế giới có trụ sở tại Jakarta cho biết thị 

trường Trung Đông và Châu Phi (MEA) là địa bàn tăng trưởng quan trọng đối với giấy và 

các sản phẩm giấy của họ trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về giải pháp bao bì 

xanh có thể phân hủy sinh học, ước tính sẽ tăng trưởng khoảng 4% mỗi năm.

 

Từ phải sang: Sandeep Raina, Giám đốc Kinh doanh Xuất khẩu, Trung Đông và Châu Phi và Letchumi 

Achanah, Trưởng bộ phận Tương tác & Vận động Các bên liên quan, Bộ phận Phát triển bền vững và Tương 

tác với các bên liên quan, APP. 

Nhu cầu về các sản phẩm giấy thân thiện với môi trường đang tăng trưởng theo cấp số nhân 

ở MEA thời kỳ hậu COVID, dẫn đầu là bao bì thực phẩm và các ngành dọc khác như phục vụ 

ăn uống, vệ sinh, dược phẩm và mỹ phẩm với quy mô thị trường ước tính sắp chạm tới 28,72 

tỷ USD. Nhu cầu cũng được thúc đẩy bởi sự gia tăng thương mại điện tử với Ả Rập Saudi và 

UAE dẫn đầu xu hướng. 

Sandeep Raina cho biết: “Khu vực ME là một trong những thị trường quan trọng chủ yếu nhờ 

sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong hơn ba thập kỷ, đồng thời khu vực này cũng là nhà 

nhập khẩu ròng các sản phẩm giấy, với APP ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm trong những 

năm qua”. Trưởng phòng Kinh doanh Xuất khẩu khu vực Trung Đông và Châu Phi cho APP, 

đồng thời cho biết thêm rằng doanh số bán hàng của công ty đã tăng trở lại mức trước COVID. 

Khu vực Trung Đông hiện chiếm gần 15% doanh số bán APP toàn cầu, với phần tăng trưởng 
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đáng kể đến từ giấy thông dụng và giấy đặc biệt. Các thị trường chính của APP trong khu vực 

là UAE và Ả Rập Saudi trong GCC, tiếp theo là Iraq và các thị trường khác. APP đã tích hợp 

đầy đủ các hoạt động tại Indonesia với nhiều loại sản phẩm trong ngành từ Bột giấy, Giấy, Bao 

bì, Khăn giấy và Văn phòng phẩm. 

Nhận thức ngày càng tăng về việc giảm lượng khí thải carbon và luật pháp chặt chẽ hơn về 

nhựa sử dụng một lần ở nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là ở GCC, vật liệu đóng gói 

xanh, đặc biệt là giải pháp đóng gói bằng giấy, là những chất xúc tác chính cho tăng trưởng. 

APP đã và đang phát triển danh mục sản phẩm và chiến lược thị trường của mình trong bối 

cảnh này, dẫn đến sự đổi mới và nhiều dòng sản phẩm mới. 

Letchumi Achanah, Trưởng bộ phận Tương tác & Vận động các bên liên quan của APP cho 

biết, theo xu hướng thay đổi, APP đã đưa ra các giải pháp đóng gói giấy có thể phân hủy sinh 

học nhắm vào các hộ gia đình, thương hiệu FMCG và lĩnh vực đóng gói thực phẩm, các lựa 

chọn có thể tái chế không chứa dầu mỏ để đảm nhận tai họa nhựa. 

 

“Tính bền vững là nền tảng cho tầm nhìn của APP khi chúng tôi tiếp tục ứng biến và phát triển 

theo hướng sản xuất hướng tới một tương lai xanh hơn. Achanah cho biết công ty đang có 

những bước tiến đáng kể nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060 hoặc 

sớm hơn, đồng thời khám phá và thực hiện nhiều biện pháp khác nhau. 
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Baotuo cung cấp dây chuyền sản xuất Tissue tốc độ cao cho  

Giấy Hưng Thịnh 
 

 

Vừa qua Công ty Cổ phần Giấy Hưng Thịnh Việt Nam đã làm lễ ra mắt dây chuyền sản xuất 

Tissue tốc độ cao loại bán nguyệt KÝ HIỆU BC1100-2850 do Baotuo Paper Machinery, một 

công ty con của Tập đoàn Baosuo cung cấp vào ngày 23/12/2023 

Máy giấy vệ sinh tốc độ cao BC1100-2850 có chiều rộng cuộn 2,85m, tốc độ hoạt động 

1100m/phút, sản lượng hàng năm khoảng 16.000 tấn, đây là mẫu máy giấy cao cấp mới nhất 

do Công ty Baotuo ra mắt. Máy giấy này không chỉ đạt trình độ cao trong ngành về tốc độ và 

năng lực sản xuất mà còn tính đến việc tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, giảm giá thành 

sản phẩm giấy trên mỗi tấn một cách hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn đầu tư. 

Máy được trang bị một trăm phần trăm bột giấy nguyên chất và là máy giấy vệ sinh đầu tiên 

của công ty Trung Quốc được đưa vào vận hành tại Việt nam. 

Với sự hợp tác này Baosuo sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa về các giải pháp tổng thể về các 

thiết bị thông minh cho giấy gia dụng, đồng thời tiếp tục đổi mới và phát triển công nghệ sản 

xuất. 
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Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo) 
 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo (Giang Tô) tọa lạc tại huyện 

Baoying, cửa ngõ phía bắc của thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Nơi đây có nhiều 

cảnh quan rất đẹp, môi trường, khí hậu dễ chịu và giao thông rất thuân tiện. 

 

 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo 

Công ty ShangBaoLuo chuyên cải tiến, phát triển và sản xuất máy bơm và thiết bị hệ thống 

ống nước, với kinh nghiệm lâu năm và danh tiếng đã được khẳng định rất tốt. Máy bơm của 

chúng tôi có thể được sử dụng trong ngành sản xuất giấy, sản xuất đường, luyện kim, bảo 

vệ môi trường, năng lượng điện, dược phẩm, in và nhuộm, công nghiệp hóa chất, kỹ thuật 

đô thị và các lĩnh vực khác. Công ty có 60 bộ thiết bị xử lý quy mô lớn tiên tiến và hơn 120 

nhân viên kỹ thuật toàn thời gian. 

 

Chúng tôi nhấn mạnh vào đổi mới công nghệ và cam kết phát triển, ứng dụng các sản phẩm 

mới, công nghệ mới và kỹ thuật mới. Công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác kỹ thuật lâu 

dài với Đại học Giang Tô, Đại học Thanh Hoa và các trường đại học khác, đồng thời đã 

thành lập “Trung tâm công nghệ kỹ thuật máy bơm bột giấy tỉnh Giang Tô” và “Trung tâm 

làm việc sau đại học tỉnh Giang Tô”.  

 

Công ty cũng có một trung tâm thử nghiệm hiệu suất máy bơm với công nghệ hàng đầu tại 

Trung Quốc, tạo điều kiện tốt cho việc phát triển các sản phẩm mới. 

ShangBaoLuo cung cấp chủ yếu các loại máy bơm bột giấy, máy bơm hóa chất, máy bơm 

nước thải, máy bơm cao áp nhiều tầng, máy bơm tự điều khiển và tự mồi, máy bơm ly tâm 

nước sạch và các dòng máy bơm khác, được áp dụng thành công trong các dự án kỹ thuật 

trọng điểm ở Trung Quốc và Đông Nam Á và được khách hàng vô cùng ưa chuộng. 
https://vppa.vn/wp-content/uploads/2023/07/Bom-QC-2023.pdf 
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